
LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI

Lý thuyết trò chơi là lý thuyết toán học mô tả và giải quyết các
tình thế đối kháng.
Ví dụ -) Chơi cờ, chơi tú lơ khơ, xổ số...
-) Thi đấu thể thao.
-) Chiến tranh quân sự, cạnh tranh kinh tế, cạnh tranh với thiên
nhiên.
Mỗi cuộc chơi có thể có là:
-) Có 2 đấu thủ (trò chơi đôi).
-) Có n ≥ 2 đấu thủ (chơi tập thể).

Definition

Cuộc chơi được gọi là đối kháng khi quyền lợi các bên tham gia
hoàn toàn trái ngược nhau. Thắng lợi của mỗi người dẫn đến thiệt
hại ít nhất 1 người khác.
Cuộc chơi được gọi là không hoàn toàn đối kháng, nếu một nhóm
trong số những người chơi có lợi ích chung ngoài lợi ích riêng.



Định nghĩa

Trong suốt cuộc chơi, mỗi bước đi, mỗi bên đều tìm cách chơi sao
cho:
-) Thắng lợi cho phía mình lớn nhất.
-) Tổn thất cho phía mình nhỏ nhất (đối kháng và không đối
kháng).
-) Tổn thất cho đối phương lớn nhất (trò chơi hoàn toàn đối
kháng).
Nền kinh tế thị trường có điều tiết của nhà nước là một ví dụ về
trò chơi không hoàn toàn đối kháng giữa nhiều bên tham gia,
trong đó mỗi bên ngoài việc cực đại hóa lợi ích của mình còn có
nhiệm vụ (tự nguyện hoặc cưỡng chế bằng hệ thống chính sách,
luật pháp, ...) nâng cao lợi ích cộng đồng.

Definition (trò chơi liên hiệp)

Là trò chơi mà trong đó hành động của những người chơi hướng
tới cực đại hóa thắng lợi của tập thể, không tính đến việc phân
tích thắng lợi của bản thân.



Trò chơi không liên hiệp

-) Là trò chơi mà mục đích của mỗi thành viên là làm sao thu về
cho bản thân thắng lợi càng lớn càng tốt.
Ví dụ về trò chơi không liên hiệp là nền kinh tế thị trường hoàn
toàn tự phát.

Definition (Chiến lược của người chơi)

Là một tập hợp các quy tắc, các chọn lựa của mỗi người chơi được
xác định duy nhất trong hành vi của người chơi ở mỗi bước chơi,
phụ thuộc vào mỗi trạng thái xảy ra trong quá trình chơi. Hay là,
nó phụ thuộc vào kết quả ở mỗi bước do hành vi của đối phương
gây ra.

Ví dụ:
-) Tập hợp các nước cờ ở mỗi bước là một chiến lược của bên này,
nó phụ thuộc vào các nước cờ trước đó của đối phương.
-) Trong trò chơi "oẳn tù tỳ", mỗi bên có thể chọn búa, kéo hoặc
giấy.



Định nghĩa

Giả sử có I người chơi trong một trò chơi. Gọi Ti ; i = 1..I là tập
hợp mọi chiến lược có thể có của người chơi thứ i. Quá trình chơi
thể hiện ở chỗ: người chơi thứ i chọn cho mình một chiến lược
ti ∈ Ti trong suốt quá trình chơi. Kết quả là đạt được trạng thái s,
do đó người chơi thứ i thu được thắng lợi là Hi (s)
Trò chơi cũng có thể được tiến hành theo nhiều bước, mà ở bước
thứ j người i có thể áp dụng chiến lược tij ∈ Ti , và người chơi i

thu được thành quả là Hi (sj). Lại áp dụng chiến lược ti ,j+1 ∈ Ti ở

bước j + 1. Tổng hợp tất cả thành quả của người chơi i tại mọi
bước sẽ là thành quả của người đó trong suốt quá trình chơi.

Definition

-) Trạng thái s trong trò chơi được gọi là chấp nhận được đối với
người chơi i , nếu trong trạng thái đó người chơi i nếu có đổi từ
chiến lược ti sang bất cứ chiến lược t ′i nào khác cũng không tăng

thêm thắng lợi cho bản thân.
-) Trạng thái s được gọi là trạng thái cân bằng, nếu nó là trạng
thái chấp nhận được với mọi người chơi.



Trò chơi với tổng hằng số

Definition (Trò chơi với tổng hằng số)

Trò chơi được gọi là trò chơi với tổng hằng số nếu tại mỗi bước
chơi tổng thắng lợi của tất cả người chơi không đổi và luôn bằng
một số C nào đó. Nói cách khác: tồn tại số C sao cho:∑
i∈I

Hi (s) = C với mọi trạng thái s ∈ S (là tập hợp mọi trạng thái

có thể xảy ra).

Ví dụ C là mức tiền mà Nhà nước khoán cho các doanh nghiệp
phải nộp. Đó là trò chơi với tổng là C .
-) Khi C = 0 được gọi là trò chơi với tổng không. Nếu trò chơi chỉ
có 2 người, thì trò chơi với tổng 0 là trò chơi mà người này thắng
bao nhiêu thì người kia thua bấy nhiêu.

Definition

-) Chiến lược đơn là chiến lược xác định riêng biệt và người chơi có
thể chọn với xác suất bằng 1. Nếu Ti là tập hợp mọi chiến lược có
thể có của người chơi i thì mỗi chiến lược riêng biệt trong đó là
một chiến lược đơn.
-) Chiến lược hỗn hợp là chiến lược kết hợp các chiến lược đơn,
mà mỗi chiến lược đơn này được sử dụng với một tần suất (xác
suất) nào đó.



Trò chơi ma trận

Definition

Trò chơi đôi (có 2 người chơi) với tổng 0 được gọi là trò chơi ma
trận, nếu mỗi người một số hữu hạn chiến lược đơn.

Giả sử người chơi thứ nhất có m chiến lược đơn, còn người chơi
thứ hai co n chiến lược đơn được mô tả bởi ma trận sau, gọi là ma
trận của trò chơi:

A =


a11 a12 ... a1n

a21 a22 ... a2n

... ... ... ...
am1 am2 ... amn

 (1)

Nếu người chơi thứ nhất chọn chiến lược i , còn người chơi thứ hai
chọn chiến lược j , thì người chơi thứ nhất thắng aij . Nếu aij > 0,

thì thắng đó là thắng thật của người chơi thứ nhất. Nếu aij <, thì

thắng đó là thua thật của người chơi thứ nhất.
A gọi là ma trận thanh toán, hay là ma trận thắng của người chơi
thứ nhất.



Trò chơi ma trận

Chú thích Trong một số trường hợp, trò chơi với tổng C 6= 0 vẫn
có thể là trò chơi ma trận. Chẳng hạn, trò chơi:
-) Người chơi thứ nhất phải nộp C nếu aij > 0 khi người chơi thứ

nhất chọn chiến lược i , người chơi thứ hai chọn chiến lược j
(thường thì aij > 0).

-) Người chơi thứ hai p2 phải nộp C nếu ail < 0.
Như vậy nếu aij > 0 thì người chơi thứ hai phải trả aij , nhưng

người chơi thứ nhất chỉ được hưởng aij −C , còn nếu aij < 0, người

thứ nhất tổn thất −aij còn người thứ hai được lợi −aij − C .



Trò chơi ma trận-Ví dụ

Ví dụ Luật chơi Hai người chơi I và II, mỗi người có 10 viên bi
trắng (T) và 10 viên bi xanh (X). Khi có hiệu lệnh (sau tiếng hô 1,
2, 3 chẳng hạn) mỗi người chọn 1 viên bi và đặt lên bàn, hai bên
không biết màu bi của nhau.
Nếu 2 bi cùng màu thì I trả cho II 1đ, nếu khác màu thì II trả cho
II 1đ.
Ma trận của trò chơi. Mỗi bên đều có chiến lược hỗn hợp như
nhau, trong đó có 2 chiến lược đơn, đó là chọn bi trắng hoặc đen
với xác suất 1/2. Sau đây là ma trận thắng lợi của người chơi P2

I/II T X

T -1 1

X 1 1

Các thí dụ tương tự: hai người chơi, mỗi người chọn mặt sấp
hoặc ngửa của đồng xu. chọn lá bài màu đen hoặc màu đỏ trong
bộ tú lơ khơ.
Các thí dụ nêu trên là một dạng của trò chơi ma trận hay trò chơi
có tổng 0.



Một số bài toán trong kinh tế dẫn đến trò chơi ma trận 1

Ví dụ
(Đối với xí nghiệp). Giả sử trên thị trường tồn tại 3 kiểu máy phục
vụ cùng một mục đích với công suất như nhau. Nhà máy Z có khả
năng sản xuất 3 kiểu máy đó. Qua thăm dò thị trường, biết rằng
trong năm t cần A máy. Biết rằng chi phí sản xuất mỗi máy kiểu j
là rj và đơn giá bán dự định là pj , j = 1..3. Đương nhiên là pj > rj .

Để cạnh tranh, nhà máy lấy tiêu chuẩn chất lượng như nhau
nhưng pj < p′j , với p

′
j là giá máy kiểu j trên thị trường nhưng

không do nhà máy Z sản xuất.
Hãy lập bài toán để có thể tìm chiến lược sản xuất tối ưu cho nhà
máy Z theo nghĩa lợi nhuận cao nhất, khi chưa xác định được thị
hiếu đối với mỗi kiểu máy.



Một số bài toán trong kinh tế dẫn đến trò chơi ma trận 2

Giải Nếu máy kiểu j được thị trường chấp nhận αA cái
(0 ≤ α ≤ 3), thì nhà máy Z thu được lợi nhuận A(αpj − rj) đồng.

Đây là một trò chơi, người chơi thứ nhất là nhà máy Z với 3 chiến
lược thuần túy: sản xuất máy 1, máy 2 hay máy 3, còn người chơi
thứ hai là mức nhu cầu sử dụng máy kiểu j trên thị trường là α.
Để đơn giản, ta cho α nhận các giá trị: 0 ( không sử dụng), 1/2 sử
dụng một nửa và 1 ( sử dụng toàn bộ máy kiểu j).
Ma trận của trò chơi là

M =

(
A(p1 − r1) A(0, 5p1 − r1) A(p1 − r1) −Ar1 −Ar1 −Ar1
−Ar2 0, 5A(p2 − r2) −Ar2 A(0, 5p1 − r1) −Ar2 A(p2 − r2)
−Ar3 −Ar3 0, 5A(p3 − r3) 0, 5A(p3 − r3) A(p3 − r3) −Ar3

)

Người chơi thứ hai (thị trường) có 6 chiến lược đơn (thuần túy).


